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STT Họ và tên Bộ môn 
Lớp Cố vấn 

Học tập, Chủ nhiệm 

Số 

lượng 

SV 

Số điện thoại Email 

I. Khoa Toán – Công nghệ 

1 Trần Anh Tuấn Toán ứng dụng 

K8 ĐHSP Toán 

K9 ĐHSP Toán 

K10 ĐHSP Toán 

01 

5 

39 

01673660282 trananhtuan151082@gmail.com 

2 Nguyễn Thị Thanh Vân Lý – KTCN 
K10 ĐHSP Vật L:ý 

K9 CĐSP Toán Lý 

46 

05 
0979816884 thanhvan.hvu@gmail.com 

3 Nguyễn Đình Như Tin chuyên ngành 

K8 ĐH Công nghệ thông tin 

K9 ĐH Công nghệ thông tin 

K10 ĐH Công nghệ thông tin 

K11 ĐH Công nghệ thông tin 

01 

08 

16 

31 

0912999678 nhu.hvu@gmail.com 

4 Nguyễn Thị Thanh Hòa Cơ điện 

K10 ĐH Công nghệ KTĐ-ĐT 

K11 ĐH Công nghệ KTĐ-ĐT 

K12 ĐH Công nghệ KTĐ-ĐT 

13 

14 

12 

01674699986 thanhhoa886@gmail.com 

5 Nguyễn Huyền Trang Toán ứng dụng 
K11 ĐHSP Toán 

K10 CĐSP Toán Lý 

43 

11 
0975251094 haiau887@gmail.com 

6 Cao Huy Phương Lý - KTCN 
K11 ĐHSP Vật Lý 

K11 CĐSP Lý KTCN 

32 

20 
0918939198 caohuyphuongvlpt@yahoo.com.vn 

7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Toán cao cấo 
K12 ĐHSP Toán 

K12 CĐSP Toán Tin 

40 

12 
0983125559 thanhtamnguyenhv@gmail.com 

8 Nguyễn Long Tuyên Lý – KTCN K12 ĐHSP Vật Lý 53 0989253630 long.tuyen@gmail.com 



STT Họ và tên Bộ môn 
Lớp Cố vấn 

Học tập, Chủ nhiệm 

Số 

lượng 

SV 
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9 Thiều Thị Tài Tin ứng dụng 
K12 ĐH Công nghệ thông tin 

K11 CĐ Công nghệ thông tin 

14 

4 
0976945061 taithieudhhv@gmail.com 

10 Nguyễn Văn Nghĩa Toán cao cấp 
K13 ĐHSP Toán 

K13 ĐHSP Toán LT 

63 

8 
0976812649 nguyenvannghia2211@gmail.com 

11 Nguyễn Thị Hồng Thoa Lý – KTCN K13 ĐHSP Vật Lý 10 0977277937 hongthoa1985@gmail.com 

12 Đào Anh Quân Cơ điện K13 ĐH Công nghệ KTĐ-ĐT 18 0963957005 anhquan.hvu@gmail.com 

13 Nguyễn Đức Lợi Cơ điện K13 ĐH CNKT Cơ khí 6 01693990015 nguyenducloi.tnut@gmail.com 

14 Nguyễn Thị Hảo Tin chuyên ngành 
K13 ĐH Công nghệ thông tin 

K13 CĐ Công nghệ thông tin 

26 

01 
0947068166 haont@hvu.edu.vn 

15 Lưu Thị Thu Huyền Toán cao cấp 
K13 ĐHSP Toán Lý 

K13 CĐSP Toán Lý 

21 

02 
0947799587 luuhuyen87@gmail.com 

II. Khoa Kinh tế - QTKD 

16 Ngô Thị Thanh Tú Kinh tế 

K10 ĐH Kinh tế nông nghiệp 

K11 ĐH Kinh tế nông nghiệp 

K12 ĐH Kinh tế nông nghiệp 

K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp 

5 

31 

14 

4 

0936.293.295 ngothanhtu1982@gmail.com 

17 Nguyễn Mạnh Tuân Kinh tế 
K11 ĐH Kinh tế đầu tư 

K12 ĐH Kinh tế đầu tư 

21 

4 
0977.612.589 

nguyenmanhtuan150890@gmail.co

m 

18 Phạm Thị Minh Phương TCNH 
K10 ĐH Tài chính ngân hàng 

ĐHLT Tài chính ngân hàng 
77 0975896778 

 

pmphuongdhhv@gmail.com 

19 Nguyễn Thị Yến TCNH 
K8 ĐH Tài chính ngân hàng 

K11 ĐH Tài chính ngân hàng 

1 

39 
0947023887 nguyenyen09@gmail.com 

20 Đỗ Thị Hồng Nhung TCNH 

K9 ĐH Tài chính ngân hàng 

K12 ĐH Tài chính ngân hàng 

K13 ĐH Tài chính ngân hàng 

46 0977085587 donhung2012@gmail.com 



STT Họ và tên Bộ môn 
Lớp Cố vấn 

Học tập, Chủ nhiệm 

Số 
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SV 
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21 Phạm Thị Thu Hương QTKD 

K8 ĐH Quản trị kinh doanh 

K9 ĐH Quản trị kinh doanh 

K12 ĐH Quản trị kinh doanh 

K13 ĐH Quản trị kinh doanh 

K13 CĐ Quản trị kinh doanh 

03 

12 

13 

12 

02 

0989560860 phamthuhuong266@gmail.com 

22 Vũ Huyền Trang QTKD 
K10 ĐH Quản trị kinh doanh 

K11 ĐH Quản trị kinh doanh 

25 

44 
0986257487 vuhuyentrang@hvu.edu.vn 

23 Nguyễn Thị Thu Hương QTKD K13 ĐH Kế toán B 52 01669576933 huongoanhdhhv@gmail.com 

24 Đỗ Thị Minh Hương Kế toán 
K11 ĐH Kế toán A 

Sinh viên học chương trình 2 

54 

02 
0915707777 minhhuongdhhv@gmail.com 

25 Phùng Thị Khang Ninh Kế toán 
K9 ĐH Kế toán A  

K13 ĐH Kế toán A 
55 01685923122 khangninhdhhv@gmail.com 

26 Phạm Thị Nhị An Kế toán 

K12 ĐH Kế toán  

K12 CĐ Kế toán  

K12 ĐHLT Kế toán 

74 

01 

08 

01244211999 nhiandhhv@gmail.com 

27 
Diệp Tố Uyên 

 

Kế toán 

 

K10 ĐH Kế toán B 

K11 ĐH Kế toán A 

65 

 

0984677696 

 

dieptouyen@huv.edu.vn 

 

28 Lại Văn Đức Kế toán K10 ĐH Kế toán A 66 0989671681 laiducvn@hvu.edu.vn 

29 Lê Văn Cương TCNH K11 ĐH Kế toán B 48 01219078763 levancuong8@gmail.com 

30 Đỗ Hải Nam Kinh tế K11 ĐH Kế toán C 51 0986.132.345 colennam@gmail.com 

III. Khoa Nhạc – Họa 

31 Tạ Thị Thu Hiền Âm nhạc 

K10 ĐHSP Âm nhạc 

K11 ĐHSP Âm nhạc 

K12 ĐHSP Âm nhạc 

K13 ĐHSP Âm nhạc 

ĐHLT Sư phạm Âm nhạc 

17 

8 

7 

11 

1 

0915709076 myhiendhhv@gmai.com 



STT Họ và tên Bộ môn 
Lớp Cố vấn 

Học tập, Chủ nhiệm 

Số 
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SV 
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32 Đặng Phương Thảo Mỹ thuật 

K10 ĐHSP Mỹ thuật 

K11 ĐHSP Mỹ thuật 

ĐHLT Sư phạm Mỹ thuật 

K13 ĐHSP Mỹ thuật 

10 

10 

2 

2 

0972090082 phuongthao.dhhv@gmail.com 

IV. Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non 

33 Nguyễn Thị Hồng Vân Mầm non - CTĐ 
K10 ĐHSP Mầm non    

K11 CĐSP Mầm non    

52 

54 
0915269727 hvanmn@gmail.com 

34 Vi Thị Thu Huyền Toán Tiểu học K10 ĐHSP Tiểu học     50 01688543435 vihuyendhhv@gmail.com 

35 Lê Thị Hồng Chi Toán Tiểu học 
K13 CĐSP Tiểu học  

K11 CĐSP Tiểu học 

49 

33 
0915952983 lethihongchidhhv@gmail.com 

36 Lê Văn Lĩnh Toán Tiểu học K11 ĐHSP Tiểu học 56 0989681392 Linhlv.dhhv@gmail.com 

37 Lưu Ngọc Sơn Mầm non - CTĐ K11 ĐHSP Mầm non    54 01644768472 Luungocsonhungvuong@yahoo.com.vn 

38 Bùi Thị Thu Thuỷ Văn Tiểu học K12 ĐHSP Mầm non    78 0915315544 longkhanhdhhv@gmail.com 

39 Nguyễn Thị Thanh Tuyên Toán Tiểu học K12 ĐHSP Tiểu học 76 0976491008 Thanhtuyen1506@gmail.com 

40 Phùng Thị Hương Mầm non - CTĐ K12 CĐSP Mầm non    43 0976599041 phunghuongmndhhv@gmail.com 

41 Hà  Thị  Huyền Diệp Toán Tiểu học K12 CĐSP Tiểu học    36 0986605189 Hahuyendiep1982@gmail.com 

42 Nguyễn Xuân Huy Văn Tiểu học 

K13 ĐHSP Tiểu học A  

K13 ĐHSP Tiểu học B 

ĐHLT Tiểu học 

66 

65 

12 

0915273046 nguyenxuanhuyhv@gmail.com 

43 Hoàng Thanh Phương Mầm non - CTĐ 
K13 ĐHSP Mầm non A 

ĐHLT Mầm non 
56 0983452406 

hoangthanhphuongdhhv@gmail.co

m 

44 Kim Thị Hải Yến Mầm non - CTĐ K13 ĐHSP Mầm non B 56 0988975649 haiyenkim0211@gmail.com 

45 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Văn Tiểu học K13CĐSP Mầm non 73 0982112814 nguyenthuydhhv@hotmail.com 

V. Khoa Khoa học Tự nhiên 

46 Lâm Hùng Sơn Hóa học 
K10 ĐHSP Hóa học 

K11 CĐSP Sinh - Hóa 

40 

12 
0982022741 hungsonhvu@gmail.com 

47 Nguyễn Hữu Thảo Sinh học K10 ĐHSP Sinh học 40 0977085215 thaodaihochungvuong@gmail.com 
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48 Phùng Thị Lan Hương Hóa học 

K12 ĐHSP Hóa học 

K13 ĐHSP Hóa học 

ĐHLT Hóa học 

35 

15 

02 

0984995181 Phunghuong.pt@gmail.com 

49 Trần Thị Mai Lan Sinh học K11 ĐHSP Sinh học 37 0985107145 mailan.sc@gmail.com 

50 Phạm Thị Thanh Huyền Hóa học K11 ĐHSP Hóa học 37 01686099656 phamhuyenhoa@gmail.com 

51 Nguyễn Thị Thanh Hương Sinh học 
K12 ĐHSP Sinh học 

K13 ĐHSP Sinh học 

24 

17 
0982788163 Nthuong1979@gmail.com 

 
 

STT Họ và tên Bộ môn 
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Số 
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SV 
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VI. Khoa Nông - Lâm – Ngư 

52 Hoàng Thị Hồng Nhung Chăn nuôi thú y 

K13 Chăn nuôi 

K9 Chăn nuôi 

K10 Chăn nuôi 

K13 Thú y 

20 

7 

11 

34 

0915567937 hoangnhung83@gmail.com  

53 Đỗ Thị Phương Thảo 
Chăn nuôi thú y K11 Chăn nuôi 

K12 Chăn nuôi 

24 

03 
0977455173 thaohvu.edu@gmail.com  

54 Hoàng Thị Phương Thúy 
Chăn nuôi thú y K11 Thú y 

K12 Thú y 

25 

25 
0984881808 phuongthuy251087@gmail.com  

55 Phan Chí Nghĩa Trồng trọt K11 Khoa học cây trồng 26 0948331966 chinghiaphan@gmail.com  

56 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ Trồng trọt 

K13 Khoa học cây trồng 

K9 Khoa học cây trồng 

K10 Khoa học cây trồng 

K12 Khoa học cây trồng 

07 

11 

03 

13 

0984977084 nguyencammy.77@gmail.com  
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Số 
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VII. Khoa Khoa học Xã hội – Nhân văn 

57 Nguyễn Thị Ngọc Dung Lịch sử K10 ĐHSP Sử 45 0916889909 ngocdung2409@gmail.com 

58 Đào Thị Kim Quế Địa lí 
K10 ĐHSP Địa 

K13 ĐHLT Địa  

38 

1 
0988306248 dkque.hv@gmail.com 

59 Chu Thị Thanh Hiền Văn hóa du lịch K10 ĐH Việt Nam học 49 0916397802 hiencth@gmail.com 

60 Nguyễn Thị Huyền Văn hóa du lịch 

K11 ĐH HDVDL 

K12 ĐH HDVDL 

K13 ĐH HDVDL 

21 

8 

7 

0966261166 nguyenhuyendhhv@gmail.com 

61 Lê Thị Bích Ngọc Địa lí K11 ĐHSP Địa 40 01689281235 ngoclehvu@gmail.com 

62 Phan Hồng Giang Văn hóa du lịch 

K11 ĐH Việt Nam học 

K12 ĐH Việt Nam học 

K13 ĐH Việt Nam học 

35 

8 

6 

0989128528 phanhonggiang1989@gmail.com 

63 Đoàn Thị Loan Lịch sử K11 CĐSP Sử -GDCD 24 0943924842 loandt.hvu@gmail.com 

64 Đỗ Thị Bích Liên Lịch sử K12 ĐHSP Sử -GDCD 49 0986998477 doliendhhv@gmail.com 

65 Nguyễn Minh Lan Địa lí 

K12 ĐHSP Địa  

K12 CĐSP Địa-GDCD 

K12 ĐH Địa - LT 

41 

7 

12 

0982846929 minhlanpt@gmail.com 

66 Quách Bình Thọ Ngữ văn K12 ĐH Công tác xã hội 28 0989091868 binh_tho@mail.ru 

67 Triệu Thị Hương Liên Lịch sử 

K13 ĐH Sử - GDCD 

K13 CĐ Sử - GDCD 

K13 ĐH Sử - LT 

64 

1 

2 

0944399144 thliendhhv@gmail.com 

68 Quách Phan Phương Nhân Ngữ văn K13 ĐHSP Ngữ văn 62 0968098220 quachphanphuongnhan@yahoo.com 

69 Nguyễn Thị Hà Văn hóa du lịch 
K13 ĐH QTDVDL – LH 

K12 ĐH QTDVDL - LH 

29 

6 
0985364185 nguyenhadhhvt@gmail.com 

70 Phạm Thị Kim Liên Địa lí K13 ĐH Công tác xã hội 66 0978361811 kimlien.hvu@gmail.com 
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VIII. Khoa Ngoại ngữ 

71 Phạm Thị Kim Cúc Tiếng Anh chuyên K10 ĐHNN Tiếng Anh 36 0976715738 kimcuc1998@yahoo.com 

72 Nguyễn T. Ngọc Thủy Tiếng Anh chuyên K10 ĐHSP Tiếng Anh 51 0947032666 starry_19842002@yahoo.com 

73 Nguyễn Minh Huệ Tiếng Trung Quốc 
K10 ĐHNN Trung Quốc 

K9 ĐHNN Trung Quốc 
25 0915212999 minhgao@gmail.com 

74 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Tiếng Anh  

không chuyên 

K11 ĐHSP Tiếng Anh 

K9 ĐHSP Tiếng Anh 

Sinh viên học ngành 2 SP Anh 

61 0983324776 hangdhhv@yahoo.com 

75 Đào Thị Thùy Hương 
Tiếng Anh  

không chuyên 
K11 ĐHNN Anh A 38 0977455331 huongdaohvu@gmail.com 

76 Nguyễn Thị Hoa Tiếng Anh chuyên K11 ĐHNN Anh B 45 0984361430 myson2003@yahoo.com 

77 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tiếng Trung Quốc 
K11 ĐHNN Trung Quốc 

K12 ĐHNN Trung Quốc 
45 0983986126 binhminhbien2008@gmail.com 

78 Phạm Lệ Thủy 
Tiếng Anh  

không chuyên 

K11CĐSP Tiếng Anh 

K12CĐSP Tiếng Anh 
38 0976491688 lethuyjany@gmail.com 

79 
Hoàng Thị Vân Yên 

(Học kỳ 1) 

Tiếng Anh  

không chuyên 
K12 ĐHSP Tiếng Anh 

41 0963912884 hoangthivanyen@gmail.com 

80 
Nguyễn T. Phương Thảo 

(Học kỳ 2) 

Tiếng Anh  

không chuyên 
 0974123589 phuongthao.hvu@gmail.com 

81 
Nguyễn Thị Tố Loan 

(Học kỳ 1) 
Tiếng Anh chuyên 

K12 ĐHNN Tiếng Anh 

50 0982827925 loanbe84@gmail.com 

82 
Nguyễn Thành Long 

(Học kỳ 2) 

Tiếng Anh  

không chuyên 
 01682186826 longdhhv@gmail.com 
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83 Phạm Thị Thu Hương 
Tiếng Anh  

không chuyên 

K13 ĐHSP Tiếng Anh 

K13 CĐSP Tiếng Anh 

K9 CĐSP Tiếng Anh 

K10 CĐSP Tiếng Anh 

84 0914938242 huongpham_76@yahoo.com 

84 Ngô Thị Thanh Huyền 
Tiếng Anh  

không chuyên 
K13 ĐHNN Anh 55 0987345038 ngohuyen2003@yahoo.com 

85 Đào Thị Thùy Dương Tiếng Trung Quốc 
K13 ĐHNN Trung Quốc 

Sinh viên học ngành 2 NNTQ 
43 0912781984 thuyduong_84_vt@yahoo.com 
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VIII. Khoa Thể dục thể thao 

86 Hoàng Quang Nam TDTT hiện đại K10 ĐHGD Thể chất 32 0986344555 Namhp.hvu@gmail.com 

87 Cao Huy Tiến TDTT cơ bản K11 ĐHGD Thể chất 33 0975735189 Tientheduc@gmail.com 

88 Nguyễn Hoàng Điệp TDTT hiện đại 
K12 ĐHGD Thể chất 

ĐHLT Giáo dục thể chất 

13 

19 
0915504660 Diepnh.hvu@gmail.com 

89 Nguyễn Toàn Chung TDTT cơ bản K13 ĐHGD Thể chất 17 0975501102 Nguyentoanchung.hv@gmail.com 
  

Ấn định danh sách có 89 người. 
              

 


